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   UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                           

                 ------------------                                                                            ------------------ 

                   / PTTH                                                                                 N                              

TH NG  Á  

 UY Đ NH  U NG  Á  VÀ    H V  TR N  Á  PH  NG TIỆN 

TRUYỀN TH NG  ỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN H NH HÀ NỘI N        

 T ự                         ) 

I    NG GIÁ  U NG  Á  TR N   NG TRUYỀN H NH HÀ NỘI 

                        

                                                                                                                                  Đơ  vị  í  : VNĐ  đã bao  ồ  VAT. 

THỜI 

GIAN 
 H  NG TR NH  U NG  Á  V  TRÍ  Ã GIỜ 

Đ N GIÁ    LẦN PHÁT   NG  

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây 

KÊNH 1 

5h30-9h00 Trong (Ngoài) các chương trình A1 
1.200.000 1.400.000 1.700.000 2.300.000 

5h55-6h00 Ngay trước "Hà Nội buổi sáng" A1.1 

6h00-6h45 

  ươ    r    “Hà Nội buổi sáng” 

Phát sóng đồng thời trên cả 2 kênh HanoiTV   

và HanoiTV 2. 

Ngày phát sóng  Cả tu n. 

Đ u C.trình A2.1 

2.300.000 2.800.000 3.500.000 4.600.000 Giữa C.trình A2.2 

Trước K.thúc A2.3 

8h15-8h55 
P  m  r     - 8h15 

Ngày phát sóng: T2, T3, T4, T5, T6, T7. 

Đ u phim A3.1 
1.900.000 2.300.000 2.800.000 3.800.000 

Giữa phim A3.2 

9h00-12h00 Trong (Ngoài) các chương trình A4 
2.300.000 2.800.000 3.500.000 4.600.000 

10h45-10h50 Ngay trước Phim  0h50 A4.1 

10h50-11h45 
P  m  r        5  

Ngày phát sóng  Cả tu n. 

Đ u phim A5.1  3.000.000 3.600.000 4.500.000 6.000.000 

Giữa phim A5.2 3.500.000 4.200.000 5.300.000 7.000.000 

11h55-12h00 Ngay trước Phim  2h00 A5 2.500.000 3.000.000 3.800.000 5.000.000 

12h00-12h50 
P  m  r           

Ngày phát sóng  Cả tu n. 

Đ u phim A6.1 3.500.000 4.200.000 5.300.000 7.000.000 

Giữa phim A6.2 4.000.000 4.800.000 6.000.000 8.000.000 

12h55-13h00 Ngay trước Phim   h00 A7 2.500.000 3.000.000 3.800.000 5.000.000 

13h00-13h50 
P  m  r      3    

Ngày phát sóng  Cả tu n. 

Đ u phim A8.1 
5.000.000 6.000.000 7.500.000 10.000.000 

Giữa phim A8.2 

13h50-18h00 Trong (Ngoài) các chương trình A9 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 

17h55-18h00 Ngay trước chương trình "Hà Nội 18:00" A10 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 

18h00-18h25 

  ươ    r    “H  Nộ   8   " 

Phát sóng đồng thời trên cả 2 kênh HanoiTV   

và HanoiTV 2. 

Ngày phát sóng  Cả tu n. 

Đ u C.trình A11.1 

6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000 

Giữa C.trình A11.2 

Trước K.thúc A11.3 

18h25-18h30 
Ngay trước T     ự  8 3  

Phát sóng đồng thời trên cả 2 kênh HanoiTV   và HanoiTV 2. 
A12 

18h50-19h00 

Ngay sau T     ự  8 3  

Phát sóng đồng thời trên cả 2 kênh HanoiTV   

và HanoiTV 2. 

 au Tin th  giới A13.1 

7.000.000 8.400.000 10.500.000 14.000.000 

 au Tin th  thao A13.2 

 au chương trình 

“ ự               ” 
A13.3 

 au   c hi u đ u 
chương trình “ ự 

             ” 
A13.4 

19h40-19h50 

Ngay sau ti p sóng Thời sự THVN A14.1 

4.200.000 5.100.000 6.400.000 8.500.000         "Hà Nội đẹp và chưa đẹp" 

Ngày phát sóng  Cả tu n. 
A14.2 
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THỜI 

GIAN 
 H  NG TR NH  U NG  Á  V  TRÍ  Ã GIỜ 

Đ N GIÁ    LẦN PHÁT   NG 

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây 

19h50-20h40 
P  m  r      9 5  

Ngày phát sóng  Cả tu n. 

Đ u phim A15.1 5.500.000 6.600.000 8.300.000 11.000.000 

Giữa phim A15.2 6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000 

19h50-21h00 Trong (Ngoài) các chương trình A16 3.800.000 4.500.000 5.600.000 7.500.000 

20h45-20h50 Ngay trước Phim 20h50 (T2, T , T , T5, CN) A17 3.800.000 4.500.000 5.600.000 7.500.000 

20h50-21h40 

CN: 21h10 
P  m  r        5  

Ngày phát sóng: T2, T3, T4, T5, CN. 

Đ u phim A18.1 5.500.000 6.600.000 8.300.000 11.000.000 

Giữa phim A18.2 6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000 

20h45-20h50 Ngay trước Giải trí 20h50 (T6, T7,CN) A19 3.800.000 4.500.000 5.600.000 7.500.000 

20h50-21h20 G     rí    5   ố    ứ 6 

Đ u C.trình A20.6.1 5.500.000 6.600.000 8.300.000 11.000.000 

Giữa C.trình A20.6.2 
6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000 

Giữa C.trình A20.6.3 

Trước K.thúc A20.6.4 5.500.000 6.600.000 8.300.000 11.000.000 

20h50-21h20 G     rí    5   ố    ứ 7 

Đ u C.trình A20.7.1 5.500.000 6.600.000 8.300.000 11.000.000 

Giữa C.trình A20.7.2 
6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000 

Giữa C.trình A20.7.3 

Trước K.thúc A20.7.4 5.500.000 6.600.000 8.300.000 11.000.000 

20h50-21h10 
G     rí    5   ố    ủ   ậ   

Chương trình "Xóm Hóm" 

Đ u C.trình A20.8.1 
5.500.000 6.600.000 8.300.000 11.000.000 

Giữa C.trình A20.8.2 

21h15-21h20 Ngay trước Giải trí 2 h20 (T6, T7) A19.1 3.800.000 4.500.000 5.600.000 7.500.000 

21h20-21h50 G     rí        ố    ứ 6 

Đ u C.trình A20.6.5 5.500.000 6.600.000 8.300.000 11.000.000 

Giữa C.trình A20.6.6 
6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000 

Giữa C.trình A20.6.7 

Trước K.thúc A20.6.8 5.500.000 6.600.000 8.300.000 11.000.000 

21h20-21h50 G     rí        ố    ứ 7 

Đ u C.trình A20.7.5 5.500.000 6.600.000 8.300.000 11.000.000 

Giữa C.trình A20.7.6 
6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000 

Giữa C.trình A20.7.7 

Trước K.thúc A20.7.8 5.500.000 6.600.000 8.300.000 11.000.000 

21h40-21h50 
  ươ    r    "Bản tin 141" 

Ngày phát sóng  Cả tu n. 

Đ u C.trình A21.1 
4.000.000 4.800.000 6.000.000 8.000.000 

Giữa C.trình A21.2 

21h00-23h00 Trong (Ngoài) các chương trình A22 3.000.000 3.600.000 4.500.000 6.000.000 

21h45-21h50 Ngay trước Phim 2 h50 A22.1 3.000.000 3.600.000 4.500.000 6.000.000 

21h50-22h50 
P  m  r        5  

Ngày phát sóng  Cả tu n. 

Đ u phim A23.1 5.500.000 6.600.000 8.300.000 11.000.000 

Giữa phim A23.2 6.000.000 7.200.000 9.000.000 12.000.000 

Sau 23h00 Trong (Ngoài) các chương trình A24 2.000.000 2.400.000 3.000.000 4.000.000 

- Chọn vị trí ưu tiên  , 2,   Đ u hoặc Cu i trong chương trình quảng cáo cộng thêm 08% trên đơn giá 

chuẩn 30 giây. 

- Giá quảng cáo được tính theo các mức chuẩn 10 giây, 15 giây, 20 giây, 30 giây, 35 giây (20+15), 40 

giây (20+20), 45 giây (30+15), 50 giây (30+20), 60 giây (30+30)... Quảng cáo có thời lượng khác 

mức chuẩn được tính theo giá của mức chuẩn cao hơn k  ti p. 

- Mã giờ quảng cáo A2.1, A2.2, A2.3, A11.1, A11.2, A11.3, A12, A13.1, A13.2, A13.3, A13.4 được 

phát sóng đồng thời trên cả 2 kênh HanoiTV  và HanoiTV2. Trường hợp Đài Phát thanh và Truyền 

hình Hà Nội có thay đổi đột xuất về chương trình, quảng cáo chỉ phát sóng trên 0  kênh thì tính đơn 

giá bằng 50%. 

2. Phát sóng   ươ   trình tự giới thi u doanh nghi p, s n phẩm: 

2.1 Các chương trình giới thi u sản phẩm, doanh nghi p, dịch v , công ngh ... có thời lượng từ 02 

phút trở lên, phát sóng ngoài các chương trình, đơn giá bằng 50% đơn giá quảng cáo tại thời đi m 

phát sóng. 
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2.2 Giá trị phát sóng chương trình tự giới thi u sản phẩm, doanh nghi p, dịch v ... không giảm giá 

nhưng được cộng vào doanh s  đ  tính giảm giá cho hợp đồng quảng cáo. 

3. Qu ng cáo Logo bật góc, Pop-up,      chữ chạy: 

                                                                                                                    Đơ  vị  í  : VNĐ  đã bao  ồm VAT. 

   HIỆU  H  NG TR NH  U NG  Á  THỜI GIAN Đ N GIÁ       â ) 

KÊNH 1 

C1 Trong các chương trình 5h30 - 12h00 500.000 

C2 Trong Phim truy n - 8h15 8h15 - 8h55 500.000 

C3 Trong Phim truy n - 10h50 10h50 - 11h45 800.000 

C4 Trong Phim truy n - 12h00 12h00 - 12h50             1.200.000 

C5 Trong các chương trình 12h50 - 18h30 
500.000 

C6 Trong Phim truy n - 13h00 13h00 - 13h50 

C7 Trong các chương trình 19h00 - 21h00 800.000 

C8 Trong Phim truy n - 19h50 19h50 - 20h40             1.200.000 

C9 Trong Phim truy n - 20h50 20h50 - 21h40             1.200.000     

C10 Trong các chương trình 21h00 - 21h50 800.000 

C11 Trong Giải trí - 20h50 20h50 - 21h20             1.000.000 

C12 Trong Giải trí - 21h20  21h20 - 21h50 1.000.000 

C13 Trong các chương trình 21h50 - 23h00 500.000 

C14 Trong Phim truy n - 21h50 21h50 - 22h50             1.000.000 

C15 Trong các chương trình Sau 23h00 300.000 

- Quảng cáo có thời lượng ≤  0 giây được tính theo giá quảng cáo 10 giây, quảng cáo có thời lượng 

lớn hơn  0 giây được tính theo tỷ l  giá 10 giây. 

- Di n tích Quảng cáo Logo phát sóng: chiều cao bằng 1/10 chiều cao màn hình. 

4. Phát sóng Thông tin Kinh t , V   hoá, Xã hội: 

                                                                                                                               Đơ  vị  í  : VNĐ  đã bao  ồm VAT. 

TT NỘI  UNG TH NG TIN 
THỜI 

L ỢNG 
THỜI GIAN PHÍ    H V  

KÊNH 1 

1 
 ời th u, Đấu giá, và Kinh doanh 

bất động sản. 
đ n 50 giây 

7h00 - 8h00 5.000.000 

10h30 - 10h50 7.000.000 

17h00 - 17h20 10.000.000 

19h40 - 19h50 15.000.000 

2 
Các  thông  tin  về  Tuy n  sinh,  Du 

học, Dậy nghề. 
đ n 50 giây 

7h00 - 8h00 1.500.000 

10h30 - 10h50 2.200.000 

12h50 - 13h00 3.000.000 

17h00 - 17h20 4.500.000 

19h40 - 19h50 6.000.000 

3 
 ời họp, Lễ hội, Lời cảm ơn của 

các cơ quan, đoàn th . 
đ n 50 giây 

7h00 - 8h00 1.000.000 

10h30 - 10h50 1.500.000 

12h50 - 13h00 1.500.000 

17h00 - 17h20 2.500.000 

4 
Thông  tin  Kinh  t ,  Văn  hóa,  Xã 

hội. 
đ n  0 giây 

7h00 - 8h00 1.500.000 

10h30 - 10h50 2.000.000 

12h50 - 13h00 2.000.000 

17h00 - 17h20 4.000.000 

19h40 - 19h50 5.000.000 
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TT NỘI  UNG TH NG TIN 
THỜI 

L ỢNG 
THỜI GIAN PHÍ    H V  

5 
Tin buồn, Lời cảm ơn tang lễ, Tìm 

người nhà, Rơi giấy tờ. 

Phát sóng 

theo mẫu 

7h00 - 8h00 

   800.000 12h50 - 13h00 

17h00 - 17h20 

6 
Lời cảm ơn tang lễ nội dung theo 

yêu c u. 
đ n  0 giây 

7h00 - 8h00 

1.200.000 12h50 - 13h00 

17h00 - 17h20 

- Hình thức th  hi n thông tin  Đọc nội dung trên nền bảng chữ tóm tắt (có hoặc không có thương 

hi u sản phẩm, doanh nghi p...). 

- Thông tin kinh t , văn hóa, xã hội được phát sóng vào các thời đi m theo quy định của Đài. 

- Nội dung phát sóng có thời lượng nhỏ hơn hoặc bằng (≤) đơn giá g c được tính bằng đơn giá g c, 

quảng cáo có thời lượng lớn hơn thời lượng giá g c được tính theo tỷ l  đơn giá g c. 

II. B NG GIÁ QU NG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH 

                                                                                                                          Đơ  vị  í  : VNĐ  đã bao  ồm VAT. 

   HIỆU  H  NG TR NH  U NG  Á  THỜI GIAN Đ N GIÁ  6  GIÂY) 

KÊNH FM 90MHZ 

F1 Trong (Ngoài) chương trình 5h00 - 6h00 800.000 

F2 Trong (Ngoài) chương trình 13h00 - 14h00 1.000.000 

F3 Trong (Ngoài) chương trình 19h00 - 20h00 1.000.000 

KÊNH FM 96 MHZ 

F4 Trong (Ngoài) chương trình 5h00 - 6h00 600.000    

F5 Trong (Ngoài) chương trình 13h00 - 15h00 800.000 

- Nội dung phát sóng có thời lượng nhỏ hơn hoặc bằng (≤) đơn giá g c được tính bằng đơn giá g c, 

quảng cáo có thời lượng lớn hơn thời lượng giá g c được tính theo tỷ l  đơn giá g c. 

III. B NG GIÁ QU NG  Á  TR N  Á  ĐIỆN TỬ - WWW.HANOITV.VN 

                                                                                  Đơ  vị  í  : VNĐ  đã bao  ồ  VAT. 

   HIỆU H NH THỨ   U NG  Á  Đ N GIÁ     THÁNG) 

TRANG  HỦ 

G1 
BANNER Giữa trang 

(468  60 pixels;  15 Kbytes) 
2.400.000 

G2 
BANNER Cu i trang 

(728  90 pixels;  30 Kbytes) 
2.400.000 

G3 
LOGO 

(160  73 pixels;  07 Kbytes) 
1.200.000 

TRANG TRONG 

G4 
BANNER Cu i trang 

(728  90 pixels;  30 Kbytes) 
2.000.000 

G5 
LOGO 

(160  73 pixels;  07 Kbytes) 
1.000.000 

- Quảng cáo có thời hạn đăng ký dưới 0  tháng được tính như sau  

                o Từ 0  đ n 10 ngày: 50% giá 01 tháng 

                o Từ    đ n 20 ngày: 70% giá 01 tháng 



Trang 5 / 6 

 

                o Từ 2  đ n 29 ngày: 100% giá 01 tháng 

- Khách hàng đăng ký quảng cáo 0  tháng được miễn phí thêm 01 tháng. 

V. TỶ LỆ GI M GIÁ 

      1. Nguyên tắc: 

1.1 Ưu tiên khách hàng ký hợp đồng dài hạn; có doanh s  lớn; khách hàng thanh toán theo đúng hợp 

đồng; khách hàng thanh toán tiền trước; khách hàng là nhà sản xuất; các thương hi u mới. 

1.2 Doanh s  trên Hợp đồng là doanh s  thực hi n trước khi giảm giá và được xác định theo nguyên 

tắc sau: 

Doanh s  thực hi n  =  Đơn giá (theo từng khung giá) x S  l n quảng cáo 

2. Tỷ l  gi m giá: 

2.1 Tỷ l  gi m giá 

                                                                                                   Đơ  vị  í  : Đồng Việt Nam. 

MỨC DOANH SỐ TỶ LỆ GI M % 

C C C NG T     NG C   

1 Dưới 5.000.000.000 38 

2 Từ 5.000.000.000 đ n 10.000.000.000 40 

3 Trên 10.000.000.000 đ n 15.000.000.000 42 

4 Trên 15.000.000.000 đ n 20.000.000.000 45 

C C ĐỐI TƯỢNG KHÁC 

5 Dưới 500.000.000 30 

6 Từ 500.000.000 đ n 1.000.000.000 35 

7 Trên 1.000.000.000 40 

2.2 Gi m giá bổ sung: 

2.2.1 Khách hàng đạt tổng doanh s  trên 20.000.000.000đ (Hai  ươ   ỷ đồng) sẽ được hưởng mức 

giảm giá lớn hơn quy định do Tổng giám đ c Đài quy t định. 

2.2.2 Khách hàng ký hợp đồng quảng cáo trọn gói, quảng cáo trong khung giờ nhất định, thương hi u 

c  th  và khả năng cạnh tranh trong từng trường hợp, Tổng giám đ c Đài sẽ quy t định mức giảm giá 

riêng theo từng hợp đồng. 

2.2.3 Ngoài ph n giảm giá theo quy định trên từng hợp đồng, căn cứ mức độ đóng góp của khách 

hàng vào doanh thu quảng cáo của Đài, cu i năm hoặc khi thanh lý hợp đồng, Tổng giám đ c Đài sẽ 

xem xét, thưởng hoặc có hình thức ưu đãi bổ sung cho từng hợp đồng c  th . 

2.2.4 Khách hàng thanh toán tiền quảng cáo trước thời hạn được hưởng 05% chi t khấu thanh toán 

trên s  tiền thanh toán trước (sau khi đã trừ đi s  tiền giảm giá). Giá trị chi t khấu được tính theo 

từng tháng và căn cứ vào s  tiền thanh toán trước. 

2.3 Ch  độ khuy n khích: 

2.3.1 Đ i với các chương trình, sự ki n theo yêu c u của Đài thì căn cứ vào thời đi m phát sóng, m c 

đích ý nghĩa, quy mô của chương trình, Tổng giám đ c Đài sẽ quy t định đơn giá, mức giảm giá hoặc 

quyền lợi và nghĩa v  của nhà tài trợ. 

2.3.2 Đ i với khách hàng có chương trình hợp tác (trao đổi bằng thời lượng quảng cáo) với Đài, căn 

cứ vào tính đặc thù của mỗi chương trình, nội dung chương trình; thời đi m phát sóng và thời lượng 

phát sóng; kênh phát sóng; giá trị trao đổi, mức giảm giá c  th  theo từng Hợp đồng được hai bên 

th ng nhất theo nguyên tắc thoả thuận dựa theo mức độ đ u tư và hi u quả của chương trình hợp tác. 
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2.3.3 Đ i với các khách hàng ký hợp đồng phát sóng chương trình tự giới thi u với doanh s  lớn hơn 

100.000.000đ (M    r    r ệu đồng) thì Tổng giám đ c Đài quy t định đơn giá riêng căn cứ vào sự 

thỏa thuận c  th  trên từng Hợp đồng. 

      2.3.4 Ch  độ hoa hồng môi giới, xúc ti n ký k t các hợp đồng quảng cáo, tài trợ được thực hi n theo 

 uy định hi n hành của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. 

         uy định này được áp d ng cho toàn bộ hoạt động quảng cáo và dịch v  trên các phương ti n 

truyền thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội k  từ ngày 0  tháng 0  năm 2020 và thay th  

cho các quy định về quảng cáo hàng năm của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trước đây. 

Trong quá trình thực hi n, những điều chỉnh, thay đổi sẽ được thông báo đ n khách hàng trước khi áp 

d ng ít nhất 15 ngày./. 

 

      N i nh n:                                                                                        

      -  an Tổng giám đ c Đài 

      - Các đơn vị trong Đài 

      - Khách hàng quảng cáo 

      - Lưu: QC, VP 

                                                                                                  


